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 ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, An ninh, Quốc phòng. Đất đai có giới hạn về diện tích, cố định về vị trí và không đồng nhất về chất lượng, vì vậy việc quản lý và sử dụng đất đai hợp lý và tiết kiệm là nguyên tác vô cùng quan trọng, một trong những biện pháp hàng đầu phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai. Do đó việc lập kế hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch đã được phê duyệt là một trong những giải pháp có lộ trình cụ thể hóa sử dụng đất đai theo quy hoạch.

Tân Yên là huyện nằm gần vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: “Tam giác kinh tế phát triển” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; Cách thủ đô Hà Nội 60 km về phía Tây, cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc và nằm sát thành phố Bắc Giang ở phía Nam là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - văn hoá, khoa học công nghệ giữa các địa phương trong và ngoài huyện. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2024, với phương hướng phát triển kinh tế bền vững và toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Tăng nhanh tỷ trọng ngành Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Dịch vụ - thương mại – du lịch và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cụ thể hoá các mục tiêu trên.
Công tác lập kế hoạch sử dụng đất là việc làm cần thiết và quan trọng; là  cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh việc kế thừa các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong hệ thống pháp luật, Luật Đất đai năm 2013. Nội dung này được cụ thể hóa tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung tại Điều 6, Luật số 35/2018/QH14 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có nội dung về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho cấp huyện. Thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai năm 2013 làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên cùng các cơ quan chức năng có liên quan đã phối hợp thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Yên" theo đúng trình tự, quy định của Luật đất đai.

1. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024
- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2023 và tiềm năng đất đai của huyện để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Yên nhằm giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của huyện, điều hoà quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi và phát triển nông nghiệp; đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu khống chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và các xã, thị trấn trên phạm vi của huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất.

- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, các cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt phải được cân đối trên cơ sở các nhu cầu sử dụng đất đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng.

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế hàng năm của các cấp xã, thị trấn.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện là bước cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững.

2. Những cơ sở pháp lý để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024
2.1. Căn cứ pháp lý
- Luật Quy hoạch Đô thị - Luật số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
- Luật Đất đai - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

- Luật Xây dựng - Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Đầu tư công - Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

- Luật Quy hoạch - Luật số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch - Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
2.2. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024
- Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030.

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 “Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022; số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 6/4/2022 “Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022”.

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 “Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022”.

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tân Yên.
- Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên đến năm 2030.
- Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Yên.
- Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2022 – 2024 tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc phê duyệt phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng phụ cận, huyện Tân Yên.
- Thông báo kết quả thẩm định số 48/TB-STNMT ngày 16/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Yên.
- Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên về thông qua kế hoạch sử dụng đất đến năm 2024 huyện Tân Yên.
- Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân huyện, của các ngành trên địa bàn huyện Tân Yên năm 2022; năm 2023.
- Kết quả thống kê đất đai năm 2022 huyện Tân Yên và 22 xã, thị trấn.

PHẦN I

KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
1.1. Vị trí địa lý: 
Tân Yên là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự nhiên 20.830,64 ha, nằm cách thành phố Bắc Giang 15km về phía Nam có vị trí địa lý tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Yên Thế.

- Phía Nam giáp huyện Việt Yên và TP Bắc Giang.

- Phía Đông giáp huyện Lạng Giang.
- Phía Tây giáp huyện Hiệp Hòa và tỉnh Thái Nguyên.

Là huyện gồm 22 đơn vị hành chính (02 thị trấn và 20 xã). Tân Yên nằm gần vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: “Tam giác kinh tế phát triển” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; Cách thủ đô Hà Nội 60 km về phía Tây, cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc và nằm sát thành phố Bắc Giang ở phía Nam là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - văn hoá, khoa học công nghệ giữa các địa phương trong và ngoài huyện.

1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình huyện Tân Yên có hướng nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Độ cao trung bình 10 – 15 m so với mực nước biển. Gồm vùng đồi gò ở phía Đông và phía Bắc chiếm khoảng 40% diện tích tự nhiên; vùng đồng vàn xen kẽ, tập trung chủ yếu ở phía Tây chiếm 55 % diện tích tự nhiên, còn lại một số vùng trũng thấp chịu ảnh hưởng của mực nước sông Thương nằm ở phía Nam chiếm 5% diện tích tự nhiên.

1.3. Khí hậu

Huyện Tân Yên chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm chính về khí hậu thời tiết của huyện như sau:

- Nhiệt độ bình quân cả năm 23,70C, trong đó nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,40C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 15,90C. Nền nhiệt độ được phân hoá theo mùa khá rõ rệt, trong năm có 4 tháng nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 200C (tháng 12 đến tháng 3 năm sau); tổng tích ôn đạt trên 8.5000C. Đây là yếu tố thích hợp cho việc bố trí cơ cấu cây trồng ngắn ngày tương đối đa dạng, đặc biệt đối với một số rau màu thực phẩm ưa nền nhiệt thấp và các loại cây ăn quả nhiệt đới.

- Lượng mưa bình quân hằng năm 1.476 mm nhưng phân bố không đồng đều. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 10, lượng mưa chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa cả năm, đặc biệt tập trung vào các tháng 7, 8, 9 nên thường gây úng ngập cục bộ ở các vùng thấp trũng. Các tháng 11 đến tháng 4 lượng mưa ít, chiếm 15% lượng mưa cả năm.

- Lượng bốc hơi bình quân 1.034 mm/năm, bằng 70% lượng mưa trung bình hàng năm. Đặc biệt trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau lượng bốc hơi hàng tháng cao hơn lượng mưa từ 2 – 4 lần, gây khô hạn cho cây trồng trong vụ đông xuân.

- Độ ẩm không khí bình quân cả năm khoảng 81%, tuy nhiên trong mùa khô, độ ẩm trung bình giảm khá mạnh chỉ còn khoảng 77%.

- Gió: Gió mùa Đông Bắc làm nhiệt độ hạ thấp 100 – 120C ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

- Bão có 2 – 3 cơn trong một năm, bão thường đi kèm các cơn mưa lớn từ 200 – 300 mm gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

1.4. Thủy văn

Chế độ thuỷ văn của các sông, ngòi ở Tân Yên phụ thuộc chủ yếu vào chế độ thủy văn của sông Thương. Từ tháng 4 khi lượng mưa bắt đầu tăng lên thì mức nước sông, ngòi cũng tăng lên và đạt đỉnh vào các tháng 7 và 8, sau giảm dần và kiệt vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Mùa lũ trên các sông ở Tân Yên bắt đầu tương đối đồng nhất về thời gian, thường từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên có năm lũ xuất hiện sớm hoặc muộn hơn nhưng chỉ dao động trong khoảng 1 tháng với tần suất không lớn. Lượng nước trên các sông trong mùa lũ thường chiếm khoảng 75-85% tổng lượng dòng chảy trong cả năm và phân phối không đều trong các tháng, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 7. Trong mùa kiệt lượng nước thường chỉ chiếm 20-25% tổng lượng dòng chảy trong năm. Tháng có lưu lượng nhỏ nhất thường xảy ra vào các tháng 1, 2 hoặc 3, đây là khó khăn cho sản xuất nông nghiệp do thiếu nước.

Tóm lại, với đặc điểm địa hình đa dạng, khí hậu nhiệt đới gió mùa có pha cận nhiệt đới là lợi thế để phát triển nền nông nghiệp đa dạng với nhiều cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường.

2. Khái quát về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
2.1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các ngành, lĩnh vực

2.1.1. Phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư
Hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2023 phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh như sản xuất linh kiện điện tử, gia công may mặc, cơ khí, đây là những ngành vẫn nhận được nhiều đơn hàng, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp lớn vào giá trị ngành công nghiệp; đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ bao bì cattong, chế biến thực phẩm duy trì phát triển ở mức khá; tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động cầm chừng do mức tiêu thụ chậm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 toàn huyện ước đạt 6.215 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch, bằng 118,2% so với cùng kỳ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN Lăng Cao và CCN Đồng Đình; diện tích đất công nghiệp cho thuê 23,87ha (tỷ lệ lấp đầy đạt 74%); phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Ngọc Vân; tổ chức công bố công khai thông tin dự án, thu hút đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Ngọc Châu; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn.
2.1.2 Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Năm 2023, điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, năng suất, chất lượng một số sản phẩm nông nghiệp giảm (lúa, vải, khoai tây), giá cả một số loại sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định, có thời điểm giảm (ngô ngọt, lợn thịt),…ảnh hưởng đến sản xuất chung của ngành nông nghiệp. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt trong sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển tốt, thị trường tiêu thụ nông sản những tháng cuối năm có nhiều khởi sắc, một số sản phẩm chủ lực như: rau quả thực phẩm, gia cầm, ổi lê,… cho giá trị cao góp phần vào tăng trưởng kinh tế của huyện; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 5.170 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, phát triển, cải tạo mở rộng vùng trồng cây ăn quả, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho cây vải; thực hiện các chương trình, đề án sản xuất cây trồng cho giá trị kinh tế cao; tăng cường mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho người dân sản xuất cây hàng hóa vùng tập trung; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kiểm tra, giám sát mã vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn TMĐT hướng tới xuất khẩu cho nông dân; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với các loại cây trồng, nhân rộng một số mô hình trình diễn hiệu quả,... nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp.
Duy trì số lượng và sản lượng khai thác gia súc, phát triển đàn gia cầm và thủy sản, phát triển và tái đàn lợn tập trung ở các trang trại, gia trại có quy mô đảm bảo chất lượng sản phẩm chăn nuôi; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP; Tình hình dịch bệnh ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, thủy sản. 

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, xử lý khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn; chỉ đạo phát quang, sửa chữa hư hỏng đê điều, một số công trình thủy lợi đảm bảo công tác PCTT và phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân; triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình 1 tỷ cây xanh trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng 3 triệu cây đến năm 2025, từng bước nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp, cải thiện chất lượng môi trường.

2.1.3 Thương mại, dịch vụ, dịch vụ 

Cùng chịu sự tác động chung của nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, trong bối cảnh của suy giảm kinh tế  sức mua của người dân thấp, thương mại có phát triển nhưng chậm, nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhân dân tăng- giảm không đều, tùy theo thời điểm, tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 7.408 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; Dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực ngoài một số loại hình dịch vụ ăn uống giải trí, vận tải phát triển mạnh, thì dịch vụ du lịch, dịch vụ giáo dục, tài chính, ngân hàng phát triển đa dạng hơn; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 5.583 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Tín dụng, ngân hàng: Các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cho khách hàng, đảm bảo nguồn vốn, lãi suất vay giảm, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng;... đến 31/12/2023, tổng huy động vốn đạt 6.552 tỷ đồng, tăng 854 tỷ đồng (15%) so với thời điểm 31/12/2022; dư nợ đạt 4.620 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng (25%); nợ xấu là 35,3 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ, giảm so với cùng kỳ; đã thu hút thêm 01 tổ chức tín dụng vào địa bàn hoạt động. 
Dịch vụ thu hút du lịch được quan tâm, chỉ đạo các xã có vùng cây ăn quả tăng cường tổ chức các hoạt động đón tiếp khách tới tham quan du lịch; đề nghị tỉnh công nhận điểm du lịch Khu du lịch tâm linh sinh thái núi Dành, xã Liên Chung; chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện hồ sơ để trình sở thẩm định đề nghị tỉnh công nhận Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Chùa Tứ Giáp, thị trấn Nhã Nam; Điểm du lịch Phúc Hòa Garden, xã Phúc Hòa; Khu du lịch tâm linh sinh thái Đền Mẫu Núi Dành, xã Việt Lập nhằm tổ chức các hoạt động phục vụ du khách đến thăm quan.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thu hút đầu tư thương mại dịch vụ năm 2023 nhằm phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ tại các khu vực đông dân cư có tiềm năng du lịch; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn, đặc biệt là sản phẩm vải thiều chín sớm Tân Yên, Vú sữa Hợp Đức, sâm nam núi Dành, ổi Lê Tân Yên, măng Lục trúc lâm sinh Ngọc Châu…

Triển khai xây dựng xã thương mại điện tử; tổ chức kết nối, đưa các sản phẩm nông sản, các sản phẩm đặc trưng của huyện lên sàn thương mại điện tử của huyện, sàn thương mại điện tử Postmart, shoope...để quảng bá, giới thiệu, cung cấp sản phẩm trực tiếp đến các thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ, UBND huyện tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ, chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, chấn chỉnh hoạt động của các chợ trên địa bàn, kiểm tra các dự án hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh tổng hợp,...
2.1.4. Quy hoạch, giao thông, xây dựng 

Công tác lập quy hoạch được quan tâm, chú trọng, triển khai xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, nhân dân tạo đồng thuận, bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để đồ án quy hoạch đảm bảo tính bền vững, định hướng, phát triển trong giai đoạn tới. Điều chỉnh quy hoạch vùng xây dựng đến năm 2040; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Bỉ (Ngọc Thiện) đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000), điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và phụ cận; chỉ đạo lập quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch và thực hiện nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Tăng cường công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư hạ tầng đô thị, dân cư; lập kế hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư Khu đô thị, khu dân đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; .... đảm bảo phát triển quy mô dân số, đồng bộ hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng đô thị, dân cư, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo đầu tư chỉnh trang đô thị, vỉa hè các tuyến phố, hệ thống chiếu sáng công cộng, hạ tầng nước sạch, đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân.

Chủ động, phối hợp với các ngành tỉnh việc cải tạo nâng cấp đường QL.17 (đoạn thị trấn Nhã Nam đi Phồn Xương, Yên Thế), cơ bản hoàn thành Đường nối từ QL.37-QL.17- ĐT.292 (Đoạn qua huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298, Đường nối từ QL.37-QL.17- Võ Nhai (Thái Nguyên) tuyến nhánh, rà soát, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 qua địa bàn huyện Tân Yên. 
Đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường huyện như đường từ QL17 đi thôn Phú Khê xã Quế Nham; Cải tạo, nâng cấp đường nội thị (đoạn từ ĐT.295 đi QL.17) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (đoạn ĐT295 - cây xăng Song Vân đi thôn Ải, xã Ngọc Thiện), tuyến đường Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); nâng cấp cải tạo đường Cao Xá- Lam Cốt và một số tuyến đường huyện, liên xã tạo kết nối và mở rộng đô thị, thị tứ các xã,…

2.1.5. Thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện kế hoạch đầu tư

Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu trên địa bàn, đảm bảo cân đối nguồn chi không để thâm hụt ngân sách trên địa bàn huyện; Thu ngân sách ước đạt 2.176 tỷ đồng, bằng 150,8% dự toán huyện giao; trong đó thu trên địa bàn 952,8 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán giao (sau điều chỉnh dự toán, bao gồm thu tiền sử dụng đất 780 tỷ đồng). Chi ngân sách ước đạt 1.989 tỷ đồng, bằng 136,6% dự toán huyện giao, trong đó chi thường xuyên 738,9 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 982 tỷ đồng.
Chỉ đạo 100% các đơn vị dự toán tự thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công tại đơn vị, triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về giảm nợ công; tổ chức lớp tập huấn đấu thầu cơ bản cho hơn 200 cán bộ công chức làm chủ tài khoản, kế toán đơn vị, cán bộ công chức làm công tác thẩm định đấu thầu và mua sắm công trên địa bàn huyện; Hướng dẫn các đơn vị, UBND xã thị trấn phối hợp với Chi cục thuế Khu vực, kiểm tra rà soát, đề xuất thực hiện điều chỉnh nội bộ dự toán thu ngân sách năm 2023; Đánh giá kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2023, triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024-2026. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tài sản công; rà soát cân đối nguồn thu năm 2023, dự kiến khả năng thu giai đoạn 2023-2025, thực hiện điều chỉnh danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ưu tiên bố trí vốn cho công trình quyết toán và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023; tập trung rà soát nợ công, triển khai thực hiện Chỉ thị giảm nợ giai đoạn 2023 -2025 đối với các xã, thị trấn. 

2.1.6. Đầu tư phát triển

Thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, huy động và phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 4.280 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022, đạt 100,7% kế hoạch. Vốn nhà nước chiếm 25%; vốn đầu tư của doanh nghiệp chiếm 3,9%; vốn khu vực dân cư chiếm 70%, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Tăng cường công tác quản lý, thực hiện kế hoạch đầu tư công; chủ động giao kế hoạch vốn đầu tư công kịp thời; thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.
UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những tháng đầu năm, dự kiến giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đạt 92% kế hoạch; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm ước 2023: 904,241 tỷ đồng, ước đến 31/12/2023, giá trị giải ngân đạt 804,774/904,241 tỷ đồng, bằng 89,3% kế hoạch.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Xây dựng triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023; tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm thu hút và đẩy nhanh các hoạt động đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, thành lập HTX, đăng ký kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn;

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ GPMB và hoàn thiện hồ sơ đầu tư hạ tầng 02 CCN (CCN Lăng Cao và CCN Đồng Đình). Điều chỉnh tiến độ, mục tiêu, quy mô đầu tư cho 05 dự án đầu tư; có 2 nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Ngọc Vân, hạ tầng cụm công nghiệp Ngọc Châu); thành lập mới 80 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 659 doanh nghiệp.
2.1.7. Tài nguyên và môi trường

UBND huyện chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tập trung chỉ đạo công tác Giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của huyện; Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về tâm trung triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường; triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 11/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, kết quả:

Năm 2023 cấp được 8.643/5.500 giấy chứng nhận đạt 157% so kế hoạch, trong đó: Cấp lần đầu: Đã cấp được 1538 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 15,8 ha. Cấp đổi, cấp lại, tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất: Đã cấp được 3.355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cấp giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa là 2184 giấy. Cấp GCNQSD đất sau đo đạc 1.566 GCN với tổng diện tích 598,609m2, đang thẩm định 650 hồ sơ. Chỉnh lý biến động về đất đai được 9.626 trường hợp, cụ thể: 6.551 trường hợp (chỉnh lý do biến động chủ sử dụng, sai tên, sai địa chỉ, loại đất là 865 trường hợp và Chỉnh lý không cấp mới do chuyển QSD đất 7530 trường hợp), chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1231 trường hợp khi thu hồi để chuyển mục đích sử dụng đất sang giao, cho thuê thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Tân Yên, diện tích 12.6 ha.

Thực hiện công tác giao đất cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; Trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 20 dự án với diện tích chuyển mục đích là 63ha. Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở, thực hiện nghiêm các quy định về thu tiền sử dụng đất quy chế đấu giá. Năm 2023, huyện đã tổ chức 12 phiên giá quyền sử dụng đất đối với 1032 lô, đã trúng đấu giá 514/1032 lô tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng số tiền trúng đấu giá là 1.094.320 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách 540.838 triệu đồng, huỷ 93 trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số tiền sung quỹ nhà nước là 6.868 triệu đồng.

Duy trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020, Kết luận số 120- KL/TU ngày 8/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không để phát sinh vi phạm pháp luật đất đai, trong năm đã lập hồ sơ đề nghị cho CMĐSD đất được 154 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014; Các trường hợp vi phạm từ ngày 01/7/2014 đến 11/6/2020 có 63 trường hợp: Trong đó có 19 trường hợp tự ý chuyển từ đất lúa sang đất cây lâu năm (chuyển nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp); 12 trường hợp tự ý chuyển từ đất lúa sang nuôi thủy sản (trường hợp này khó khắc phục hậu quả); còn lại 32 trường hợp tự ý chuyển từ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sang đất ở; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai tiếp nhận 68 đơn thuộc lĩnh vực đất đai trong đó 13 đơn khiếu nại, 55 đơn kiến nghị phản ánh; đã giải quyết xong 54 đơn còn lại 14 đơn hiện đang giải quyết.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích trên địa bàn. Đã rà soát, thống kê 20.550 thửa, tổng diện tích 928,20ha, trong đó diện tích đã quản lý được 596,28 ha, đạt 63,27%.
Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện các dự án khu xử lý rác thải trên địa bàn (khắc phục sự cố lò đốt rác tại thị trấn Nhã Nam, đẩy nhanh tiến độ đường vào khu xử lý rác Ngọc Vân), thực hiện thu gom và xử lý rác thải, đã tổ chức được 34 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 180.000 lượt người tham gia, thu gom được hơn 5.100m3 rác thải, khơi thông được 80km kênh mương, cống rãnh, quét dọn hơn 120km đương làng, ngõ xóm. Khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 76,13 tấn/ngày (ở thị trấn là 22,8 tấn, ở nông thôn 55,33 tấn); số thu gom khoảng 71,88 tấn/ngày, đạt khoảng 94,4% (ở thị trấn là 22,5 tấn, đạt 98,68%, ở nông thôn là 49,38 tấn, đạt 92,6%); khối lượng rác thải thu gom được xử lý là 67,90 tấn/ngày, đạt khoảng 94,46% (ở thị trấn là 21,85 tấn, đạt 97,11%, ở nông thôn là 46,05 tấn, đạt 93,25%).

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục môi trường để chuyển mục đích sử dụng đất các dự án khu dân cư dưới 2,0ha, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khác và dự án khai thác khoáng sản; chỉ đạo xử lý dứt điểm các bến bãi kinh doanh cát, sỏi trái phép tại địa bàn xã Hợp Đức, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.
2.2. Văn hóa - xã hội

2.2.1. Văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh các thành tựu nổi bật phát triển KT-XH năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng thực chất: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 91,7% (tăng 0,9% so với năm 2022); tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hoá đạt 86,4% tăng 0,9% so với năm 2022); cơ quan văn hóa đạt tỷ lệ 93,2% (tăng 4,2% so với năm 2022); thôn, tổ dân phố đạt KDCVH điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp 21 đơn vị (trong đó, công nhận mới là 16 đơn vị, công nhận lại là 05 đợn vị), 01 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Việc thực hiện theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực.

Công tác bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích được quan tâm, đầu tư, tu bổ tôn tạo; thực hiện số hóa các điểm di tích tạo điều kiện thuận lợi cho tìm kiếm và khai thác tiềm năng du lịch; Công tác quản lý văn hóa được quan tâm; công tác quản lý du lịch được tăng cường, chỉ đạo UBND xã Liên Chung hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh công nhận điểm du lịch tâm linh sinh thái Núi Dành là điểm du lịch của tỉnh.
Công tác Thông tin và Truyền thông tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, Hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở được các xã, thị trấn quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp trang thiết bị... hệ thống thông tin luôn đảm bảo, tỷ lệ phủ sóng đạt trên 98%; thực hiện công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
Công tác thể dục thể thao được quan tâm, chỉ đạo: Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao và tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức; duy trì các lớp năng khiếu thể dục thể thao, thể thao thành tích cao do đó đã có nhiều vận động viên đạt giải tại các giải thể thao cấp tỉnh, Seagames 32. Vì vậy đã tạo động lực cho người dân rèn luyện sức khỏe: Đến nay, số người luyện tập thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện chiếm 41% dân số; số gia đình thể thao 6245 hộ; tổng số người tham gia tập luyện luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 74.000 người.
2.2.2. Công tác giáo dục - đào tạo

UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30/10/2021 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện về đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông huyện Tân Yên giai đoạn 2020-2025, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo kế hoạch; Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2018, hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 năm học 2023-2024.
Đề nghị tỉnh công nhận cấp huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 năm 2023 cho 22 xã, thị trấn; công tác giáo dục và đào tạo luôn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo, năm học 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá hoàn thành xuất sắc 15/18 lĩnh vực, hoàn thành tốt 3/18 lĩnh vực công tác.
Cơ sở vật chất trường học tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại đáp ứng các điều kiện dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 100%, trong đó có 23 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 32,4% (trong đó 7 trường MN, 10 trường TH và 6 trường THCS); đầu tư xây dựng lớp học, đưa 10 công trình nhà lớp học vào sử dụng, nâng tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt trên 99%.

2.2.3. Lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội

Chỉ đạo việc tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động thuộc đối tượng bị thu hồi đất. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chương trình phối hợp với các tổ chức tuyên truyền, tư vấn đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; triển khai các nội dung về đào tạo nghề, tạo việc làm; đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.310 lao động trên địa bàn, đạt 103,4% kế hoạch giao, trong đó xuất khẩu lao động 133 người, đạt 133% chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 78%. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn quan tâm triển khai các nội dung Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản thực hiện chế độ chính sách ưu đãi NCC; triển khai Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Triển khai việc rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng, kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Tăng cường chỉ đạo người dân tham gia BHXH tự nguyện, tính đến nay đã có 4.895 người dân tham gia BHXH tự nguyện, đạt 4,09% lực lượng lao động (121.023 người) trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ cho người từ đủ 80 tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định; triển khai rà soát bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên phần mềm “Hệ thống thông tin, CSDL đối tượng BTXH”.

Chỉ đạo triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo công khai, minh bạch, đánh giá đến từng hộ dân nghiêm túc và không bỏ sót, sơ bộ số hộ nghèo năm 2023 là 1.122 hộ, tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,21%, giảm 1,04%, tương ứng giảm 523 hộ so với năm 2022; Hộ cận nghèo 1.729/50.881 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt 3,4%, giảm cận nghèo 0,71%, tương ứng giảm 402 hộ so với năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo các dự án, tiểu dự án, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.
2.2.4. Công tác Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong khám chữa bệnh như: kê đơn bằng hình thức điện tử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc điện tử; sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử tích hợp BHYT.... Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh nguy hiểm nào xảy ra trên địa bàn. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khối nhà điều trị của Trung tâm Y tế huyện, cải tạo sửa chữa trạm y tế các xã, thị trấn; công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập được tăng cường, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn. Đã hoàn thành và công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế dược 02 xã (Ngọc Lý, Liên Sơn) đạt 0,9%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, tổ chức tập huấn công tác cập nhật kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện, tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh và công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

Tiếp tục duy trì triển khai các đề án, chương trình về nâng cao chất lượng dân số; Các hoạt động truyền thông về công tác Dân số được triển khai thực hiện thường xuyên, với các hình thức truyền thông đa dạng; Ước tính dân số trung bình toàn huyện năm 2023 là 186.641 người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,18%; tỷ lệ sinh lần 3 trở lên là 12,7% giảm 4% so với cùng kỳ; tỷ số giới tính khi sinh năm/nữ là 114/100 tăng 4 điểm so với năm 2022. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi đạt 10,65/10,7%, vượt 0,05% so với kế hoạch giao.

PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2023

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	20.830,64
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	15.685,04
	75,30

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.899,64
	37,92

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.570,06
	31,54

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.039,80
	4,99

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.075,35
	19,56

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.035,94
	4,97

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	1.600,98
	7,69

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	33,33
	0,160

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.070,69
	24,34

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	53,59
	0,26

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	99,23
	0,48

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	35,41
	0,17

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,95
	0,03

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	137,74
	0,66

	2.7
	Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản
	SKS
	9,09
	0,044

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	6,65
	0,03

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.494,24
	11,97

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.503,82
	7,22

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	540,76
	2,60

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	51,18
	0,25

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	12,55
	0,06

	-
	Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	80,09
	0,38

	-
	Đất XD cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	97,59
	0,47

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,93
	0,024

	-
	Đất CT bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,69
	0,003

	-
	Đất XD kho dự trữ quốc gia
	DKG 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	6,06
	0,03

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	6,00
	0,03

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	20,22
	0,10

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	155,10
	0,74

	-
	Đất XD cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 

	-
	Đất XD cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	7,36
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	7,89
	0,04

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,67
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.613,61
	7,75

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	249,63
	1,20

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	19,88
	0,10

	2.16
	Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,65
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	24,34
	0,12

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	255,10
	1,22

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	58,32
	0,28

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	5,59
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	74,91
	0,36


2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Yên cụ thể như sau:

- Tổng số công trình dự án thực hiện trong năm 2023 được phê duyệt là 268 công trình, trong đó:

+ Số công trình dự án thực hiện trong năm 2023 là 22/268 công trình, đạt 8,21% số công trình, dự án.
	TT
	Hạng mục công trình, dự án
	Mã đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Đánh giá

	
	
	
	Kế hoạch
	Hiện trạng
	Tăng thêm
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Dự án đường QL37-QL17- ĐT 292 (Đoạn Việt Yên- Tân Yên- Lạng Giang) 
	DGT
	32,40
	 
	32,40
	Xã Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Việt Lập, Liên Chung
	Đã thực hiện

	2
	Dự án đường QL37-QL17- Võ Nhai (Thái Nguyên)
	DGT
	56,65
	 
	56,65
	Xã Quang Tiến, Đại Hóa, Lan Giới, Lam Cốt, Song Vân, Ngọc Vân, Ngọc Châu
	Đã thực hiện

	3
	Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên)
	DGT
	10,32
	5,19
	5,13
	TT. Cao Thượng, Liên Sơn, Cao Xá, Ngọc Lý
	Đã thực hiện

	4
	Đường quy hoạch từ QL17 vào khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu
	DGT
	1,76
	 
	1,76
	TT. Cao Thượng, xã Liên Sơn
	Đã thực hiện

	5
	Đường Hoàng Quốc Việt (Đoạn từ ĐT298) đi tỉnh lộ 295 (đoạn UBND xã Cao Xá), huyện Tân Yên
	DGT
	4,95
	 
	4,95
	TT. Cao Thượng, Cao Xá
	Đã thực hiện

	6
	Đường từ QL17 đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham
	DGT
	3,88
	 
	3,88
	Xã Quế Nham
	Đã thực hiện

	7
	Dự án cải tạo, sửa chữa QL 17 đoạn Nhã Nam- Cầu Gồ
	DGT
	22,75
	21,55
	1,20
	TT. Nhã Nam, Tân Trung
	Đã thực hiện

	8
	Dự án cải tạo nâng cấp Đường nội thị (đoạn tuyến từ ĐT 295 đi QL 17) thị trấn Cao Thượng
	DGT
	0,2
	 
	0,2
	TT. Cao Thượng
	Đã thực hiện

	9
	Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu thị trấn Cao Thượng
	ODT
	11,24
	10,97
	0,27
	TT. Cao Thượng
	Đã thực hiện

	10
	 Khu dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài 
	ONT
	0,60
	 
	0,60
	Xã Cao Xá
	Đã thực hiện

	11
	 Xây dựng CSHT khu dân cư Thôn Quyên 
	ONT
	2,00
	 
	2,00
	Xã Tân Trung
	Đã thực hiện

	12
	Khu dân cư phía sau UBND xã, thôn Chính Thế
	ONT
	0,80
	 
	0,80
	Xã Lan Giới
	Đã thực hiện


	13
	Dự án xây dựng CSHT Đồng Cửa, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên
	ONT
	1,60
	 
	1,60
	Xã Phúc Sơn  
	Đã thực hiện

	14
	Xây dựng CSHT cụm khu dân cư Cửa Lề, thôn Tân Tiến, xã Song Vân, huyện Tân Yên (GĐII)
	ONT
	1,84
	1,00
	0,84
	Xã Song Vân
	Đã thực hiện

	15
	Dự án CSHT khu dân cư thôn Cầu Trại
	ONT
	1,46
	 
	1,46
	Xã Việt Ngọc
	Đã thực hiện

	16
	 Khu dân cư đồng Hội, thôn Hội Trên 
	ONT
	0,60
	 
	0,60
	Xã Ngọc Vân
	Đã thực hiện

	17
	Dự án mở rộng Trường THPT Hoàng Hoa Thám+ Trường mần non tư thục  (Dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa)
	DGD
	1,50
	1,00
	0,50
	TT. Cao Thượng, Liên Sơn
	Đã thực hiện

	18
	Dự án cửa hàng xăng dầu loại II của Công ty TNHH Việt Khoa quy mô 2000m2, đã cho thuê 1600m2 
	DNL
	0,04
	 
	0,04
	Xã Cao Xá
	Đã thực hiện

	19
	Trụ sở làm việc công an xã Đại Hóa
	CAN
	0,16
	 
	0,16
	Xã Đại Hóa
	Đã thực hiện

	20
	Mở mới tuyến đường BTXM từ đường Cao Xá- Lam Cốt đi NVH thôn Tân An mới đi đường TL 294B
	DGT
	0,10
	 
	0,10
	Xã Lam Cốt
	Đã thực hiện

	21
	 Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II tại xã Cao Xá (Cty TNHH Thương mại Thăng Long Bắc Giang, quy mô 2000m2, cho thuê 1600m2) 
	DNL
	0,20
	0,16
	0,04
	Xã Cao Xá
	Đã thực hiện

	22
	Mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa Thôn Lãn Tranh 3
	DVH
	0,05
	 
	0,05
	Xã Liên Chung
	Đã thực hiện


+ Số công trình, dự án bỏ không thực hiện chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là: 44 công trình, dự án.
	TT
	Hạng mục công trình, dự án
	Mã đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Đánh giá

	
	
	
	Kế hoạch
	Hiện trạng
	Tăng thêm
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đường từ TL295 đoạn trường Mầm non Ngọc Vân đi Tỉnh lộ 297 (đoạn Đầm Lác, xã Việt Ngọc), huyện Tân Yên
	DGT
	6,00
	 
	6,00
	Xã Ngọc Vân, Việt Ngọc, Song Vân
	Bỏ thực hiện

	2
	 Dự án Mở rộng đoạn đấu nối đường tuyến 14 (đường Hoàng Đình Ân) từ nút N3 thuộc dự án xây dựng khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 
	DGT
	0,03
	 
	0,03
	TT. Cao Thượng
	Bỏ thực hiện

	3
	Đường vào khu xử lý rác Việt Lập
	DGT
	1,00
	 
	1,00
	Xã Việt Lập
	Bỏ thực hiện

	4
	Đường từ TL398B đi TL294B (đoạn cầu Bùi Song Vân đi Ngọc Lý) huyện Tân Yên
	DGT
	16,10
	 
	16,10
	Xã Ngọc Lý, Ngọc Thiện, Song Vân, Ngọc Châu
	Bỏ thực hiện

	5
	DA đường vào nghĩa trang An Lạc Viên (từ QL 17 vào An Lạc Viên)
	DGT
	1,80
	 
	1,80
	Xã Liên Sơn
	Bỏ thực hiện

	6
	Thu hồi một số trường hợp để giải quyết đơn liên quan đến đường đi của các hộ dân
	DGT
	0,2
	 
	0,2
	Các xã, thị trấn Liên quan
	Bỏ thực hiện

	7
	 Đường vành đai TT. Cao Thượng (đoạn Văn Miếu xã Việt Lập đi Tân Hòa xã Hợp Đức) huyện Tân Yên 
	DGT
	13,92
	 
	13,92
	TT. Cao Thượng, xã Việt Lập, xã Hợp Đức
	Bỏ thực hiện

	8
	Đường từ QL.17 (đoạn khu dân cư Tân Sơn-Liên Sơn) đi Đồng Điều Tân Trung (đoạn QL.17 khu vự cổng xây), huyện Tân Yên
	DGT
	13,00
	 
	13,00
	Xã Liên Sơn, Tân Trung
	Bỏ thực hiện

	9
	Đường KCN Phúc Sơn (Khu dân cư Đồng Điểm) đi tỉnh lộ 294 (thôn Mai Hoàng) xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên
	DGT
	5,70
	 
	5,70
	Xã Phúc Sơn
	Bỏ thực hiện

	10
	Đường bê thông xi măng Đồi Miễu đi TL 295 thôn Lục Liễu, xã Hợp Đức
	DGT
	0,3
	 
	0,3
	Xã Hợp Đức
	Bỏ thực hiện

	11
	 Xây dựng CSHT cụm dân cư đối diện trường Mầm Non, thôn Ngoài, xã Cao Xá 
	ONT
	2,30
	 
	2,30
	Xã Cao Xá
	Bỏ thực hiện

	12
	Khu dân cư Bờ Mới thôn Hậu
	ONT
	1,23
	 
	1,23
	Xã Liên Chung
	Bỏ thực hiện

	13
	CSHT Cụm dân cư Đồng Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu
	ONT
	0,80
	 
	0,80
	Xã Ngọc Châu
	Bỏ thực hiện

	14
	Khu dân cư Đồng Chàm Mai Hoàng, đồng cửa thôn Cảm- GĐ 1 
	ONT
	11,20
	 
	11,20
	Xã Phúc Sơn  
	Bỏ thực hiện

	15
	Dự án xây dựng CSHT cụm dân cư nhà văn hóa thôn Ải Rộc Đình, thôn Cả xã Ngọc Thiện
	ONT
	1,20
	1,10
	0,10
	Xã Ngọc Thiện
	Bỏ thực hiện

	16
	 Khu dân cư trước Dộc Nếp, thôn Kim Tràng, xã Việt Lập 
	ONT
	1,50
	 
	1,50
	Xã Việt Lập
	Bỏ thực hiện

	17
	 Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Sỏi, thôn Tiến Sơn (giai đoạn 2) 
	ONT
	1,35
	 
	1,35
	Xã Hợp Đức
	Bỏ thực hiện

	18
	Dự án xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Đo, thôn Chiềng
	ONT
	1,80
	 
	1,80
	Xã Liên Sơn 
	Bỏ thực hiện

	19
	Dự án xây dựng CSHT cụm dân cư thôn Thượng (Chuyển mục đích)
	ONT
	0,70
	 
	0,70
	Xã Liên Sơn
	Bỏ thực hiện

	20
	Dự án xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Dộc, thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn (Chuyển mục đích)
	ONT
	0,80
	0,50
	0,30
	Xã Phúc Sơn
	Bỏ thực hiện

	21
	Dự án xây dựng CSHT cụm dân cư thôn Hội Trên, xã Ngọc Vân (Chuyển mục đích)
	ONT
	0,40
	 
	0,40
	Xã Ngọc Vân
	Bỏ thực hiện

	22
	Công trình Phụ trợ trụ sở UBND xã Song Vân
	TSC
	0,35
	 
	0,35
	Xã Song Vân
	Bỏ thực hiện

	23
	Giao đất trường mầm non Việt Lập
	DGD
	0,70
	 
	0,70
	Xã Việt Lập
	Bỏ thực hiện

	24
	Mở rộng trường tiểu học Quế Nham
	DGD
	0,50
	 
	0,50
	Xã Quế Nham
	Bỏ thực hiện

	25
	Đất SXKD công ty TNHH Thanh Hoàn
	SKC
	0,20
	 
	0,20
	TT. Nhã Nam
	Bỏ thực hiện

	26
	Dự án nhà máy may mặc TNT Đại Phúc tại thôn Chợ Mới, xã Đại Hóa của Công ty TNHH Thành Trung Korea
	SKC
	1,20
	 
	1,20
	Xã Đại Hóa
	Bỏ thực hiện

	27
	DA Công ty TNHH SX gạch ngói Đất Việt
	SKC
	0,80
	 
	0,80
	Xã Cao Xá
	Bỏ thực hiện

	28
	Mở rộng trung tâm thương mại Đào Dương
	TMD
	0,10
	 
	0,10
	TT. Cao Thượng
	Bỏ thực hiện

	29
	Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương Mại tổng hợp Vũ Gia
	DNL
	0,20
	 
	0,20
	Xã Việt Ngọc
	Bỏ thực hiện

	30
	Dự án trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (HKD Thân Thanh Huy)
	NKH
	3,00
	 
	3,00
	Xã Đại Hóa
	Bỏ thực hiện

	31
	Dự án Bò ứng dụng công nghệ cao
	NKH
	3,40
	 
	3,40
	Xã Tân Trung
	Bỏ thực hiện

	32
	Trụ sở làm việc công an xã Phúc Sơn
	CAN
	0,27
	 
	0,27
	Xã Phúc Sơn
	Bỏ thực hiện

	33
	Trụ sở làm việc công an xã Liên Sơn
	CAN
	0,20
	 
	0,20
	Xã Liên Sơn 
	Bỏ thực hiện

	34
	Trụ sở làm việc công an xã Lam Cốt
	CAN
	0,20
	 
	0,20
	Xã Lam Cốt
	Bỏ thực hiện

	35
	Mở mới đường từ Ao Bào đi trường tiểu học
	DGT
	2,50
	 
	2,50
	Xã Liên Sơn 
	Bỏ thực hiện

	36
	 Khu dân cư Hội Phú, xã Ngọc Vân 
	ONT
	4,00
	 
	4,00
	Xã Ngọc Vân
	Bỏ thực hiện

	37
	DA xây dựng khu dân cư TT. Cao Thượng (Cống mắm)
	ODT
	0,90
	 
	0,90
	TT. Cao Thượng
	Bỏ thực hiện

	38
	Khu dân cư Ngô Xá (Cạnh nhà Minh Tin)
	ODT
	0,45
	 
	0,45
	TT. Cao Thượng
	Bỏ thực hiện

	39
	Dự án khu dân cư Đồng Mái Thôn Ba Làng, xã Quế Nham
	ONT
	1,55
	 
	1,55
	Xã Quế Nham
	Bỏ thực hiện

	40
	Khu dân cư Đồng Điều 8, xã Tân Trung (tái định cư)
	ONT
	0,50
	 
	0,50
	Xã Tân Trung
	Bỏ thực hiện

	41
	 Trạm cấp nước sạch (Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung) 
	SKC
	0,80
	 
	0,80
	Xã Liên Chung
	Bỏ thực hiện

	42
	Mở rộng trường mầm non xã Song Vân (CMĐ đã thu hồi)
	DGD
	0,25
	 
	0,25
	Xã Song Vân
	Bỏ thực hiện

	43
	Dự án Mở rộng xây dựng bãi rác tập trung xã Ngọc Thiện
	DRA
	0,5
	 
	0,5
	Xã Ngọc Thiện
	Bỏ thực hiện

	44
	Xây mới khu thể thao xã+Quảng trường
	DTT
	1,20
	 
	1,20
	Xã Việt Lập
	Bỏ thực hiện


+ Số công trình dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 là 202 công trình. (có phụ biểu 05 đính kèm).
* Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023
Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Yên. 
Kết quả thực hiện cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Bảng 01: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đến 31/12/2023
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích KH 2023 được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	HT 2023
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	20.830,64
	20.830,64
	 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	14.958,94
	15.685,04
	726,10
	104,85

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.297,46
	7.899,64
	602,18
	108,25

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.001,58
	6.570,06
	568,48
	109,47

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	981,33
	1.039,80
	58,47
	105,96

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.056,72
	4.075,35
	18,63
	100,46

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	993,19
	1.035,94
	42,75
	104,30

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1.590,51
	1.600,98
	10,47
	100,66

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	39,74
	33,33
	-6,41
	83,87

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.797,41
	5.070,69
	-726,72
	87,46

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	53,59
	53,59
	 
	100,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	101,10
	99,23
	-1,87
	98,15

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	62,00
	 
	-62,00
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	116,64
	35,41
	-81,23 
	30,36

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	6,94
	5,95
	-0,99
	85,73

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	156,76
	137,74
	-19,02
	87,87

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	9,09
	9,09
	 
	100,00

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	6,65
	6,65
	 
	100,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.820,78
	2.494,24
	-326,54
	88,42

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.813,01
	1.503,82
	-309,19
	82,95

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	504,71
	540,76
	36,05
	107,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	50,75
	51,18
	0,43
	100,85

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	14,26
	12,55
	-1,71
	88,01

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	93,16
	80,09
	-13,07
	85,97

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	94,16
	97,59
	3,43
	103,64

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	11,94
	4,93
	-7,01
	41,29

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,69
	0,69
	 
	100,00

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,58
	6,06
	-2,52
	70,63

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	9,74
	6,00
	-3,74
	61,60

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	27,05
	20,22
	-6,83
	74,75

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	168,92
	155,10
	-13,82
	91,82

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	7,36
	7,36
	 
	100,00

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,28
	7,89
	-0,39
	95,29

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	7,12
	 
	-7,12
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	20,74
	0,67
	-20,07
	3,23

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.767,48
	1.613,61
	-153,87
	91,29

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	308,40
	249,63
	-58,77
	80,94

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	22,68
	19,88
	-2,80
	87,65

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức
	DTS
	1,27
	1,65
	0,38
	129,92

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	25,33
	24,34
	-0,99
	96,09

	2.19
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	255,10
	255,10
	 
	100,00

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	58,32
	58,32
	 
	100,00

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4,54
	5,59
	1,05
	123,13

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	74,29
	74,91
	0,62
	100,83


a. Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp thực hiện tính đến 31/12/2023 là 15.685,04 ha, cao hơn so 726,10 ha với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2023 (14.958,94 ha).

Trong đó: 

- Đất trồng lúa tính đến 31/12/2023 có 7.899,64 ha, cao hơn 602,18 ha so với kế hoạch được duyệt năm 2023 (7.297,46 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt do chưa thực hiện xong các công trình, dự án lấy vào đất lúa như: Cụm công nghiệp Đồng Đình, các khu đô thị, khu dân cư, dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước năm 2023 có 6.570,06 cao hơn so 568,48 ha với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (6.001,58 ha), diện tích cao hơn do chưa thực hiện xong các công trình, dự án lấy vào đất chuyên trồng lúa nước như: Cụm công nghiệp Đồng Đình, KĐT mới số 1 phía Đông Nam, thị trấn Nhã Nam, Khu số 1, số 2, số 3 thuộc KĐT phía Đông, thị trấn Cao Thượng, Khu dân cư Bắc thị trấn Cao Thượng, Khu dân cư mới Đồng Gai Làng Thị - Ngọc Vân, Dự án Khu dân cư Tân Sơn, Khu dân cư Bình Minh Quế Nham, Khu dân cư Trung tâm xã  Liên Sơn, Khu dân cư Vàng Cao Xá, Khu dân cư Đồng Chàm Mài Hoàng, đồng cửa thôn Cảm- GĐ 1, Khu dân cư mới xã Việt Ngọc;… Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 298, Dự án đường QL37-QL17- Võ Nhai (Thái Nguyên); Đường từ TL295 đoạn trường Mầm non Ngọc Vân đi Tỉnh lộ 297 (đoạn Đầm Lác, xã Việt Ngọc); Đường từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn; Đường từ TL398B đi TL294B (đoạn cầu Bùi Song Vân đi Ngọc Lý); Đường kết nối từ ĐT 294 đi ĐT 398B (Đoạn Phúc Đình xã Phúc Hòa đi xã Liên Chung - đầu nối đường Đt 398B); Đường vành đai TT Cao Thượng (đoạn Văn Miếu xã Việt Lập đi Tân Hòa xã Hợp Đức); Đường từ QL.17 (đoạn khu dân cư Tân Sơn-Liên Sơn) đi Đồng Điều Tân Trung (đoạn QL.17 khu vự cổng xây)…
- Đất trồng cây hàng năm khác hiện trạng năm 2023 có 1.039,80 ha cao hơn 58,47 ha, so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (981,33 ha). Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là do chưa thực hiện chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm sang các mục đích đất ở nhỏ lẻ trong các khu dân cư và công trình, dự án khác... 

- Đất trồng cây lâu năm hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 4.075,35 ha, cao hơn 18,63 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (4.056,72 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch do chưa thực hiện các công trình, dự án như: Hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu dân cư mới…

- Đất rừng sản xuất hiện trạng năm 2023 có 1.035,94 ha, cao hơn 42,75 ha so với kế hoạch được duyệt (993,19 ha). Phần diện tích cao hơn do chưa thực hiện hết các dự án lấy vào đấy rừng sản xuất như: Dự án xây dựng khu vực phòng thủ căn cứ chiến đấu; Cụm công nghiệp Lăng Cao, dự án nghĩa trang An Lạc Viên và các khu vực khai thác vật liệu xây dựng tại xã Liên Chung, Liên Sơn, Việt Lập…

- Đất nuôi trồng thủy sản hiện trạng năm 2023 có 1.600,98 ha, cao hơn 10,47 ha so với kế hoạch được duyệt (1.590,51 ha). Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch do chưa thực hiện chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang dự án khu dân cư và hạ tầng giao thông trong kế hoạch.

- Đất nông nghiệp khác hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 33,33 ha, thấp hơn 6,41 ha so với Kế hoạch sử dụng đất được duyệt (39,74 ha). Nguyên nhân do các dự án trang trại chưa thực như: Dự án trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (Hộ kinh doanh Thân Thanh Huy); Dự án chăn nuôi bò công nghệ cao thôn (Gia Tiến, Thị, Đình Hả); Trang trại tập trung Trại Hạ cũ xã Việt Ngọc; Cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b. Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 5.070,69 ha, thấp hơn 726,72 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt (5.797,41 ha). Nguyên nhân do các công trình, dự án chưa triển khai hoặc triển khai chưa theo tiến độ do thiếu vốn, do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai chậm. Trong đó: các dự án thuộc các lĩnh vực (phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, khu dân cư tập trung, phát triển đô thị, khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, các công trình phúc lợi dân sinh,…) chưa thực hiện đúng tiến độ. Một phần do dự báo về nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực chưa sát với thực tế. Vì vậy, các dự án chưa có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2024 hoặc hủy bỏ, các loại đất phi nông nghiệp bao gồm: 
- Đất quốc phòng sử dụng đất năm 2023 có 53,59 ha, không đổi so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (50,59 ha).
- Đất an ninh hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 99,23 ha, thấp hơn 1,87 ha so với chỉ tiêu được duyệt (101,10 ha). Do chưa thực hiện công trình Trụ sở làm việc công an xã Hợp Đức, xã Việt Lập, xã Ngọc Lý, xã Ngọc Trâu...
- Đất khu công nghiệp hiện trạng sử dụng đất năm 2023 chưa có, thấp hơn 62 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (62 ha). Nguyên nhân diện tích chưa thực hiện được dự án: Khu công nghiệp Phúc Sơn tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt.
- Đất cụm công nghiệp hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 35,41 ha, thấp hơn 81,23 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (116,64 ha). Nguyên nhân diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 do một số công trình, dự án chưa thực hiện như: Cụm công nghiệp Đồng Đình, cụm công nghiệp Cao Lăng...
- Đất thương mại - dịch vụ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 5,95 ha, thấp hơn 0,99 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (6,94 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 do các dự án chưa thực hiện như: Quy hoạch đất thương mại dịch vụ, Khu tổ hợp Dịch vụ, thương mại và cho thuê văn phòng (Cty TNHH TM Hợp Long) và đất thương mại trong các Khu đô thị, khu dân cư mới.... 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 137,74 ha, thấp hơn 19,02 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (156,76 ha). Nguyên nhân chênh lệch do chưa thực hiện được các dự án như: Công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà, Bãi vật liệu xây dựng xã Liên Chung, Nhà Máy Gạch xã Quế Nam, nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu…

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 9,09 ha bằng so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt; nguyên nhân không có công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2023.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 6,65 ha, bằng so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt; nguyên nhân không có công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2023. 
- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hiện trạng sử dụng đất năm 2023 có 2.494,24 ha, thấp hơn 326,54 ha, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (2.820,78 ha). Trong đó, diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 một phần chưa có vốn đầu tư hệ thống đường giao thông, văn hóa, thể thao… Cụ thể các loại đất như sau:

+ Đất giao thông: Hiện trạng năm 2023 có 1.503,82 ha, thấp hơn 309,19 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt (1.813,01 ha), nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình giao thông: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 294 (đoạn Tân Sỏi đi Phúc Sơn); Dự án đường QL17-QL37- Võ Nhai (Thái Nguyên) tỉnh BG; Đường từ TL295 đoạn trường Mầm non Ngọc Vân đi Tỉnh lộ 297 (đoạn Đầm Lác, xã Việt Ngọc); Đường từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn; Đường từ TL398B đi TL294B; đường vào nghĩa trang An Lạc Viên (từ QL 17 vào An Lạc Viên); TT nhã Nam đến Đường Tỉnh 294….
+ Đất thủy lợi: Hiện trạng năm 2023 có 540,76 ha, cao hơn 36,05 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (504,71 ha). Diện tích cao hơn phần lớn do một số dự án khu đô thị lấy vào đất thủy lợi chưa thực hiện được theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng năm 2023 có 51,18 ha, thấp hơn 0,43 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (50,75 ha). Diện tích thấp do chưa thực hiện công trình nhà văn hóa.
+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng năm 2023 có 12,55 ha, thấp hơn 1,71 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (14,26 ha). Nguyên nhân chưa thực hiện các công trình Mở rộng trạm y tế xã Quang Tiến; Mở rộng trạm y tế thị trấn; xây dựng mới trạm y tế xã Cao Xá.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: Hiện trạng năm 2023 có 80,09 ha, thấp hơn 13,07 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (93,16 ha). Nguyên nhân chưa thực hiện một số công trình dự án theo kế hoạch năm 2023 như: Mở rộng Trường tiểu học, trường THCS An Dương; Mở rộng trường mầm non, THCS Liên Chung; Mở rộng Trường Mầm non + nhà trẻ khu A xã Liên Sơn; Mở rộng trường mầm non Quế Nham…
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Hiện trạng năm 2023 có 97,59 ha, cao hơn 3,43 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (94,16 ha).
+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa Hiện trạng năm 2023 có 6,06 ha, thấp hơn 2,52 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (8,58 ha). Diện tích chênh lêch do chưa thực hiện công trình Mộ làng Giã Đại Thần 2,0 ha tại xã Phúc Sơn.
+ Đất bãi thải, xử lý rác thải Hiện trạng năm 2023 có 6,0 ha, thấp hơn 3,74 ha so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (9,74 ha). Nguyên nhân các công trình Quy hoạch bãi rác chưa thực hiện theo kế hoạch 2023 như: Bãi rác thải thôn Hoàng Vân; Dự án Mở rộng bãi rác Ba Mô; Nhà xưởng Lò rác và hệ thống phụ kiện xử Lý rác thải thị trấn Cao Thượng (Công suất: 0,7 tấn); Nhà xưởng Lò rác và hệ thống phụ kiện xử Lý rác thải thị trấn Nhã Nam (Công suất: 0,7 tấn).
+ Đất cơ sở tôn giáo Hiện trạng năm 2023 có 20,22 ha, thấp hơn 6,83 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (27,05 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện Mở rộng Chùa Tứ Giáp theo kế hoạch 2023. 
+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Hiện trạng năm 2023 có 155,10 ha, thấp hơn 13,82 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (168,92 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên theo kế hoạch 2023.
+ Đất công trình năng lượng: Hiện trạng năm 2023 có 4,93 ha, thấp hơn 7,01 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (11,94 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện Dự án đường dây và TBA 110KV Tân Yên; và Dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu của Công ty CP Thống nhất JSC xã Cao Xá theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Hiện trạng năm 2023 có 0,69 ha, năm 2023 trên địa bàn huyện không có dự án đăng ký trong kế hoạch. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Hiện trạng năm 2023 có 7,36 ha, năm 2023 trên địa bàn huyện không có dự án đăng ký trong kế hoạch.
+ Đất chợ: Hiện trạng năm 2023 có 7,89 ha, thấp hơn 0,39 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (8,28 ha), diện tích thấp do chưa thực hiện được dự án xây dựng và quản lý khai thác chợ Nhã Nam; dự án chợ trong khu dân cư chợ gà Tân Sơn xã Liên Sơn. 
- Đất ở tại nông thôn hiện trạng năm 2023 có 1.613,61 ha, thấp hơn 153,87 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (1.767,48). Trong năm 2023 chưa thực hiện các công trình dự án như: Khu dân cư Trung tâm xã  Liên Sơn; Khu dân cư Tân Sơn, xã Liên Sơn; Khu dân cư Vàng Cao Xá (thôn Vàng); Khu dân cư Đình Tế- Đồng Đình, thôn Ngo, xã Lam Cốt; Khu dân cư mới Đồng Gai Làng Thị - Ngọc Vân; Khu dân cư Đồng Chàm Mai Hoàng, đồng cửa thôn Cảm- GĐ 1; Khu dân cư mới xã Việt Ngọc; Khu dân cư Bình Minh Quế Nham; Khu số 1 thuộc Khu dân cư thị trấn Bỉ, xã Ngọc Thiện; Khu dân cư Đồng Nội, xã Ngọc Vân; Khu dân cư Thúy Cầu Hội Phú -GĐ 2; Khu dân cư Trung tâm xã Cao Xá; Xây dựng CSHT khu dân cư Nành Tón…
- Đất ở tại đô thị Hiện trạng năm 2023 có 249,63 ha; thấp hơn 58,77ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (308,40 ha). Các công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2023 như: Khu Đô thị An Huy; Khu số 1, 2, 3 thuộc KĐT phía Đông, thị trấn Cao Thượng; KĐT mới số 1 phía Đông Nam, thị trấn Nhã Nam; Khu dân cư sau THCS Thị trấn Cao Thượng…

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2023 có 19,88 ha, thấp hơn 2,80 so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (22,68 ha). Diện tích chênh lêch do chưa thực hiện Trụ sở UBND xã Liên Chung; Dự án mở rộng UBND thị trấn Cao Thượng; Công trình Phụ trợ trụ sở UBND xã Song Vân; Trụ sở tòa án Nhân dân huyện.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2023 có 1,65 ha, cao hơn 0,38 ha, so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt (1,27 ha). 
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2023 không còn diện tích đất sinh hoạt cộng đồng do quá trình kiểm kê lại đất đai chuyển sang đất văn hóa.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2023 có 0,67 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 20,07 ha. Nguyên nhân do các khu vui chơi, giải trí công cộng trong khu đô thị, khu dân cư  mới chưa thực hiện theo kế hoạch.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2023 có 24,34 ha, thấp hơn 0,99 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (25,33 ha). Diện tích chênh lệch do chưa thực hiện công trình mở rộng đền Đề Truật thị trấn Nhã Nam.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng năm 2023 có 255,10 ha. Diện tích không thay đổi so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (trong năm kế hoạch không có công trình, dự án lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối).
- Đất có mặt nước chuyên dùng Hiện trạng năm 2023 có 58,32 ha, bằng so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (58,32 ha). 

- Đất phi nông nghiệp khác Hiện trạng năm 2023 có 5,59 ha. Cao hơn 1.05 so chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (4,54 ha). 

c. Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng năm 2023 có 74,91 ha, cao hơn 0,62 ha so với kế hoạch được duyệt (74,29 ha). Diện tích chênh lệch do chưa thực hiện các công trình, dự án lấy vào đất chưa sử dụng.
2.2. Kết quả thực hiện thu hồi đất
Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất năm 2023 được 115,24 ha/906,09ha đạt 12,71%, cụ thể:

- Các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư: Thực hiện được 22,3 ha/244,66 ha đạt 8,30% kế hoạch năm 2023 chủ yếu là đất ở tại các khu dân cư nông thôn.
- Các công trình dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Thực hiện được 106,9 ha/342,2 ha, đạt 31,24 % so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt.

2.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất
Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp năm 2023 được 93,47 ha/799,07 ha đạt thấp 11,70% chủ yếu chuyển mục đích cho đất khu dân cư tại nông thôn.
3. Đánh giá tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 về hạng mục công trình cơ bản được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:

- Tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án còn thấp một số công trình, dự án chậm tiến độ hoặc chưa thực hiện theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Nhiều công trình dự án có nhu cầu bức thiết, có lộ trình thực hiện nhưng do ngân sách không đảm bảo hoặc bị động về nguồn thu dẫn đến dự án phải dãn tiến độ, nhất là các hạng mục quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận, đăng ký đầu tư dự án, nhưng vẫn còn tính chủ quan, chậm xúc tiến các bước tiếp theo để triển khai dự án đã được duyệt.

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm có hạng mục quy hoạch gặp nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, giá đất,… làm chậm tiếp độ đầu tư xây dựng có sử dụng đất theo kế hoạch.

- Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt chưa được các cấp, các ngành thực hiện, tình trạng dân lấn chiếm, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không xin phép cũng gây khó khăn trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án sử dụng đất.

4. Đánh giá những nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023
* Nguyên nhân khách quan

- Nguồn thu Ngân sách đạt thấp, nên nguồn vốn phân bổ đầu tư để phát triển ít, vốn cân đối phân bổ của TW giảm, phân bổ chậm nên nhiều công trình, dự án đã có trong các Nghị quyết, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 không có vốn phân bổ trong năm kế hoạch dẫn đến nhiều công trình không có vốn thực hiện.

- Hiệu quả đầu tư chưa cao, nhiều nhà đầu tư chưa tích cực trong phối hợp thực hiện các thủ tục về bồi thường, ứng vốn bồi thường để triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư.

- Các thủ tục về hành chính đầu tư, về bồi thường phải qua nhiều cấp, nhiều ngành nên mất nhiều thời gian để triển khai xây dựng do đó nhiều dự án chậm trễ.

- Sự phối kết hợp trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của chính quyền huyện, xã, các cơ quan đoàn thể, các ngành tại huyện chưa chặt chẽ; chưa thoát khỏi tình trạng các quy hoạch ngành có sử dụng đất còn chồng chéo nhau.

- Quy định trong thời gian qua về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều điểm chưa hợp lý, chồng chéo nội dung giữa các cấp.

* Nguyên nhân chủ quan

- Đất đai có nguồn gốc rất phức tạp, là lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Mặt khác nhận thức của một số bộ phận người dân, tổ chức sử dụng đất về chính sách pháp luật còn hạn chế, thiếu hợp tác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng để giao đất làm chậm triển khai nhiều dự án đầu tư nhất là các dự án đường giao thông nội thị, đường giao thông nông thôn, đất thương mại - dịch vụ…

- Trách nhiệm của chủ đầu tư đăng ký các công trình, dự án chưa nghiên cứu hết các quy định của pháp luật về đăng ký xây dựng kế hoạch sử dụng đất hang năm nên nhiều dự án chưa được bố trí vốn thực hiện trong năm kế hoạch nhưng vẫn đăng ký thực hiện, hoặc đăng ký vào kế hoạch với mục đích để xin vốn; Nhà đầu tư đã có chủ trương thực hiện và thi công hoàn tất công trình nhưng chưa lập các thủ tục chuyển mục đích, giao đất theo quy định. Thiếu phối  hợp tích cực với các cơ quan có trách nhiệm liên quan để thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

- Việc đền bù, hỗ trợ tái định cư vẫn còn chậm kéo theo việc bàn giao mặt bằng và thi công chậm tiến độ.

PHẦN III

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024
Hiện tại kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Bắc Giang chưa được phê duyệt, do đó chưa có chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được xây dựng trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tân Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 1282/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 76/NQ-HĐND ngày 13/12/2023; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022; số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 “Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2023”; các dự án trong KHSDĐ năm 2023 chưa thực hiện xong được tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2024.

Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 được lập cho các dự án mới bổ sung, công trình chuyển tiếp từ năm kế hoạch 2023 và dự án thay đổi quy mô, diện tích loại đất thu hồi so với Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Căn cứ theo kết quả đánh giá việc thực hiện các công trình dự án trong năm 2023 của huyện Tân Yên. Theo đó, kế hoạch sử dụng đất của huyện sẽ chuyển tiếp một số công trình chưa thực hiện sang thực hiện tiếp trong năm 2024. Cụ thể như sau:
Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Yên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được thể hiện chi tiết tại “Biểu 10/CH: Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Yên”

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân
Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá  nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Yên và tổng hợp các công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang và công trình đăng ký bổ sung mới thực hiện năm 2024, cụ thể chỉ tiêu sau:

Bảng 3: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2024

	TT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	HT 2023 (ha)
	KH 2024 (ha)
	Tăng + Giảm - (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	20.830,64
	20.830,64
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	15.685,04
	14.828,35
	-856,69

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.899,64
	7.074,72
	-824,92

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.570,06
	5.980,89
	-589,17

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.039,80
	965,99
	-73,81

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.075,35
	4.143,24
	67,89

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.035,94
	990,09
	-45,85

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	1.600,98
	1.620,98
	20,00

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	33,33
	33,33
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.070,69
	5.927,38
	856,69

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	53,59
	57,59
	4,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	99,23
	101,21
	1,98

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	175,00
	175,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	35,41
	247,60
	212,19

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,95
	11,85
	5,90

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	137,74
	138,00
	0,26

	2.7
	Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản
	SKS
	9,09
	9,09
	 

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	6,65
	49,10
	42,45

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.494,24
	2.633,07
	138,83

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.503,82
	1.584,63
	80,81

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	540,76
	536,78
	-3,98

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	51,18
	51,50
	0,32

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	12,55
	14,83
	2,28

	-
	Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	80,09
	88,73
	8,64

	-
	Đất XD cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	97,59
	110,49
	12,90

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,93
	13,20
	8,27

	-
	Đất CT bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,69
	0,69
	 

	-
	Đất XD kho dự trữ quốc gia
	DKG 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	6,06
	8,56
	2,50

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	6,00
	9,75
	3,75

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	20,22
	25,95
	5,73

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	155,10
	172,51
	17,41

	-
	Đất XD cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 

	-
	Đất XD cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	7,36
	7,36
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	7,89
	8,09
	0,20

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 
	 
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,67
	0,67
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.613,61
	1.839,94
	226,33

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	249,63
	297,36
	47,73

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	19,88
	22,15
	2,27

	2.16
	Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,65
	1,53
	-0,12

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	24,34
	25,34
	1,00

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	255,10
	253,97
	-1,13

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	58,32
	58,32
	 

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	5,59
	5,59
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	74,91
	74,91
	 


a. Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp năm 2024 là 14.828,35 ha, chiếm 71,19% tổng diện tích tự nhiên và giảm 856,69 ha so với năm 2023. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 14.823,20 ha, bao gồm: 

 
- Đất trồng lúa: Năm 2024 còn lại là 7.074,72 ha, giảm 824,92 ha so với năm 2023. Diện tích đất trồng lúa giảm do chuyển sang: đất trồng cây hàng năm khác 85,0ha, đất trồng cây lâu năm 86,25 ha; đất nuôi trồng thủy sản 15,20 ha; đất an ninh 1,38 ha; đất thương mại dịch vụ 5,40 ha; đất khu công nghiệp 148,0ha, đất cụm công nghiệp 174,79ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 22,46 ha, đất phát triển hạ tầng 88,45 ha (đất giao thông 41,92 ha, đất thủy lợi 0,67 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,62 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 2,78 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo 11,33 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 12,40 ha, đất công trình năng lượng 6,42 ha, đất di tích lịch sử văn hóa 2,0ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 3,0 ha, đất cơ sở tôn giáo 2,80 ha, đất là nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 4,51 ha); đất ở tại nông thôn 163,67 ha; đất ở tại đô thị 31,37 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 2,95 ha; Trong đó:

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Có 5.980,89 ha, giảm 589,17 ha so với năm 2023. Diện tích đất chuyên trồng lúa giảm do chuyển sang: đất trồng cây lâu năm 7,60 ha; đất nuôi trồng thủy sản 9,50 ha; đất an ninh 1,38 ha; đất khu công nghiệp 140,0ha, đất cụm công nghiệp 154,79 ha; đất thương mại dịch vụ 5,40 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 20,56 ha; đất phát triển hạ tầng 80,85 ha (đất giao thông 37,42 ha, đất thủy lợi 0,67 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,62 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 2,78 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo 11,33 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 9,30 ha, đất công trình năng lượng 6,42 ha, đất di tích lịch sử văn hóa 2,0 ha,  đất bãi thải, xử lý chất thải 3,0 ha, đất cơ sở tôn giáo 2,80 ha, đất là nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 4,51 ha); đất ở tại nông thôn 139,47 ha; đất ở tại đô thị 27,17 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 2,45 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Có 965,99 ha, thực giảm 73,81 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích giảm do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 36,35 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,80ha,  đất an ninh 0,4 ha; đất khu công nghiệp 12,0ha; đất cụm công nghiệp 6,0ha; đất thương mại - dịch vụ 0,50 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,34 ha; đất sản xuất VLXD, làm gốm 23,50ha; đất phát triển hạ tầng 33,68 ha (đất giao thông 27,17 ha, đất giáo dục, đào tạo 1,05 ha; đất thể dục, thể thao 1,20ha, đất công trình năng lượng 1,28 ha, đất di tích lịch sử văn hóa 0,5 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 0,25 ha; đất cơ sở tôn giáo 1,73 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 ha); đất ở tại nông thôn 34,44 ha; đất ở tại đô thị 5,50 ha, đất trụ sở cơ quan là 0,30 ha; diện tích tăng 85,0ha lấy từ đất trồng lúa.

- Đất trồng cây lâu năm: Có 4.143,24 ha, thực tăng 67,89 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 4.015,49 ha. Diện tích tăng, giảm cụ thể như sau:

+ Diện tích tăng 127,75 ha được lấy từ đất trồng lúa 86,25 ha, trồng cây hàng năm khác 36,35 ha, đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm 5,15ha.. 

+ Đồng thời giảm 59,86 do chuyển sang; đất quốc phòng 1,0 ha; đất khu công nghiệp 8,0ha; đất cụm công nghiệp 8,0ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 25,90 ha; đất ở tại nông thôn 12,36 ha; đất ở tại đô thị 4,50 ha.
- Đất rừng sản xuất: Có 990,09 ha, giảm 45,85 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 990,09 ha. Diện tích giảm do chuyển sang, đất quốc phòng 3,0ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 20,10ha, đất phát triển hạ tầng 12,50 ha; đất ở tại nông thôn 9,05 ha; đất ở tại đô thị 0,20 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 1,0 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Có 1.600,98 ha, tăng 20,0 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 1.600,98 ha. Tăng là 20,0 ha do Xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích theo Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy từ đất trồng lúa 15,20ha và đất trồng cây hàng năm khác 4,80ha.
- Đất nông nghiệp khác: Có 33,33 ha, không đổi so với năm 2023.

b. Đất phi nông nghiệp
Đến năm 2024, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 5.927,38 ha, thực tăng 856,69 ha so với hiện trạng năm 2023. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 5.065,54 ha. Bao gồm các loại đất sau:

- Đất quốc phòng: Có 57,59 ha, tăng 4,0 ha so với năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 53,59 ha. Diện tích tăng được lấy vào đất trồng cây lâu năm 1,0ha, đất rừng sản xuất 3,0 ha để xây dựng khu vực phòng thủ căn cứ chiến đấu tại xã Phúc Hòa và xã Liên Sơn.

- Đất an ninh: Có 101,21 ha, tăng 1,98 ha so với năm 2023. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 99,23 ha. Diện tích tăng lấy vào đất trồng lúa 1,38 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,40 ha, đất chợ 0,20 ha.

- Đất khu công nghiệp: Có 175,0 ha, tăng 175,0ha so với hiện trạng năm 2023. Đất khu công nghiệp của huyện lấy từ đất trồng lúa 148,0 ha; đất trồng cây hàng năm khác 12,0 ha; đất trồng cây lâu năm 8,0ha; đất phát triển hạ tầng 5,0 ha, đất ở 2,0 ha để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang và Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Đức-Thượng Lan-Ngọc Thiện.

- Đất cụm công nghiệp: Có 247,60 ha, tăng 212,19 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 35,41 ha. Diện tích tăng lấy từ đất chuyên trồng lúa 174,79ha, đất trồng cây hàng năm khác 6,0 ha, đất trồng cây lâu năm 8,0 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 19,27 ha; đất phát triển hạ tầng 3,0 ha, đất ở đô thị 1,0 ha, đất ở nông thôn 1,0 ha, đất sông suối 0,13ha, để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Đồng Đình, cụm công nghiệp Lăng Cao, cụm công nghiệp Ngọc Vân, Cụm công nghiệp Ngọc Châu.

- Đất thương mại - dịch vụ: Có 11,85 ha, tăng 5,90 ha so với hiện trạng năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 5,95 ha. Diện tích tăng lấy từ đất trồng lúa 5,40 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,50 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có 138,0 ha, thực tăng 0,26 ha so với hiện trạng năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 114,10 ha. Diện tích tăng, giảm trong năm kế hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích giảm 23,64 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp 19,27ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 3,0ha, đất giao thông 0,28ha và đất ở nông thôn 1,09ha 

+ Diện tích tăng 23,90 ha được lấy từ đất trồng lúa 22,46 ha; đất trồng cây hàng năm 1,34 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; để thực hiện các dự án sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: có 9,09 ha, giữ nguyên hiện trạng không có thay đổi mục đích trong năm kế hoạch.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Có 49,10 ha, thực tăng 42,45 ha so với hiện trạng năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 6,65ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Có 2.633,07 ha, thực tăng 138,83 ha so với hiện trạng năm 2023.

+ Diện tích tăng 162,77 ha được lấy từ đất trồng lúa 88,45 ha; đất trồng cây hàng năm khác 33,68 ha; đất trồng cây lâu năm 25,90 ha; đất rừng sản xuất 12,50 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,28ha, đất ở tại nông thôn 0,80 ha, đất ở đô thị 0,20ha. 
+ Đồng thời giảm 23,94 ha do chuyển sang đất an ninh 0,2ha, đất khu công nghiệp 5,0ha, đất cụm công nghiệp 3,0ha, đất ở tại nông thôn 8,51 ha; đất ở tại đô thị 6,27 ha.

Các loại đất trong đất phát triển hạ tầng đến năm 2024 bao gồm:

+ Đất giao thông: có 1.584,63 ha, thực tăng 80,81 ha so với năm 2023 và diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 1.491,77 ha.

* Diện tích tăng 92,86 ha được lấy từ: đất trồng lúa 41,92 ha, đất trồng cây hàng năm khác 26,67 ha, đất trồng cây lâu năm 22,20 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 0,2ha, đất giáo dục 0,21ha, đất ở tại nông thôn 0,80 ha, đất ở đô thị là 0,20ha, đất chưa sử dụng 0,58 ha. 

* Đồng thời giảm 12,05 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 3,0 ha, đất cụm công nghiệp 2,0ha, đất ở tại nông thôn 2,80 ha, đất ở tại đô thị 4,25 ha.

+ Đất thủy lợi: Có 536,78 ha, thực giảm 3,98 ha so với năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 536,11 ha. 

* Diện tích tăng 0,67 ha lấy vào đất chuyên trồng lúa.

* Diện tích giảm 4,65ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 2,0ha, đất cụm công nghiệp 1,0ha, đất ở nông thôn 1,20ha, đất ở đô thị 0,45ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: có 51,50 ha, thực tăng 0,32 ha so với năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 50,88 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: có 14,83 ha, thực tăng 2,28 ha so với năm 2023, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 12,55 ha. 

* Diện tích tăng 2,78ha được lấy từ đất trồng lúa 2,78 ha. 

* Diện tích giảm 0,5ha sang đất cơ sở giáo dục là 0,05ha, đất ở nông thôn 0,45ha.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: có 88,73 ha, thực tăng 8,64 ha so với năm 2023 và không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 74,55 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: có 110,49ha, thực tăng 12,9ha so với năm 2023 diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 96,89ha.

+ Đất công trình năng lượng: Có 13,20 ha, tăng 8,27 ha so với năm 2023, không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch 4,93 ha.
+ Đất bưu chính viễn thông: Có 0,69 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2023 do không thực hiện công trình dự án trong năm 2024.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Có 8,56 ha, tăng 2,50 ha so với năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 6,06 ha.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Có 9,75 ha, tăng 3,75 ha so với năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 6,0 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Có 25,95 ha, tăng 5,73 ha so với hiện trạng năm 2023 và diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 20,22 ha. 

* Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 2,8 ha, đất trồng cây hàng năm 1,73ha, đất trồng cây lâu năm 0,5 ha, đất rừng sản xuất 0,70ha.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Có 172,51 ha, tăng 17,41 ha so với hiện trạng năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 155,10 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: có 7,36 ha, diện tích không biến động so với năm 2023 do không thực hiện công trình dự án trong năm 2024.

+ Đất chợ: có 8,09 ha, thực tăng 0,20ha so với hiện trạng năm 2023.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Có 0,67 ha, và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch. 
- Đất ở tại nông thôn: Có 1.839,94 ha, thực tăng 226,33 ha so với hiện trạng năm 2023. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 1.630,81 ha. Trong đó: 

+ Tăng 229,13 ha được lấy từ đất trồng lúa 163,67ha; đất trồng cây hàng năm khác 34,44ha; đất trồng cây lâu năm 12,36ha, đất rừng sản xuất 9,05ha; đất phát triển hạ tầng 9,61 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 1,09ha, đất trụ sở cơ quan 0,01ha.

+ Đồng thời giảm 2,80 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 2,0ha, đất cơ sở phát triển hạ tầng 0,8ha.
- Đất ở tại đô thị: Có 297,34 ha, thực tăng 47,73 ha so với hiện trạng năm 2023 diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch 248,43 ha. Trong đó:

* Tăng 48,93 ha được lấy từ đất lúa 31,37 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,50 ha, đất trồng cây lâu năm 4,50 ha, đất rừng sản xuât 0,20 ha, đất phát triển hạ tầng 6,27 ha; đất trụ sở cơ quan 0,97ha; đất trụ sở của tổ chức 0,12ha.

* Giảm 1,20ha sang đất cụm công nghiệp 1,0ha, đất giao thông 0,20ha. 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có 22,15 ha, thực tăng 2,27 ha và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 18,90 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Có 1,53 ha, giảm 0,12 ha so với năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 1,53 ha. 
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Có 25,34 ha, tăng 1,0 ha so với hiện trạng năm 2023 và không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 24,34 ha. Diện tích tăng được lấy từ đất rừng sản xuất.

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Có 253,97 ha, giảm 1,13ha so với hiện trạng năm 2023. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 253,97 ha. Trong năm 2023 không có công trình, dự án lấy vào đất sông ngòi, kênh, rạch.

- Đất mặt nước chuyên dùng: Có 58,32 ha; không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 58,32 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Có 5,59 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2023 do không có công trình, dự án thực hiện trong năm 2024.
c. Đất chưa sử dụng
Kế hoạch năm 2024, diện tích đất chưa sử dụng còn lại 74,91 ha diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 74,91 ha.
3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở cân đối, tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2024 của huyện phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Bảng 4: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 phân bổ đến từng đơn vị hành chính xã, thị trấn

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	TT Cao Thượng
	TT Nhã Nam
	Xã Cao Xá
	Xã Lam Cốt
	Xã Liên Sơn
	Xã Liên Chung
	Xã Quế Nham
	Xã Tân Trung
	Xã Quang Tiến
	Xã Phúc Hòa
	Xã Phúc Sơn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	20.830,64
	943,96
	559,36
	1.512,33
	914,59
	767,06
	1.206,94
	1.042,99
	1.003,21
	581,34
	1.085,15
	575,60

	1
	Đất nông nghiệp   
	NNP
	14.828,35
	483,07
	346,11
	1.065,90
	599,64
	590,10
	973,01
	701,48
	799,75
	415,05
	869,67
	368,11

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.074,72
	230,72
	176,12
	501,32
	304,47
	229,60
	411,23
	438,24
	318,46
	265,96
	181,67
	212,11

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.980,89
	197,11
	158,44
	271,92
	299,00
	168,30
	231,14
	309,75
	299,99
	262,80
	152,77
	212,11

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	965,99
	24,99
	46,83
	94,97
	30,28
	14,77
	122,54
	56,99
	113,10
	9,42
	21,24
	23,95

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.143,24
	92,56
	78,31
	311,23
	187,28
	228,65
	196,87
	45,49
	258,71
	71,46
	575,74
	86,49

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	990,09
	85,60
	29,43
	49,95
	24,63
	77,10
	152,50
	46,77
	63,09
	3,04
	25,91
	29,32

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1.620,98
	49,20
	15,42
	105,58
	49,18
	39,88
	89,87
	109,27
	46,39
	65,17
	60,87
	15,42

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	33,33
	 
	 
	2,85
	3,80
	0,10
	 
	4,72
	 
	 
	4,24
	0,82

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.927,38
	460,13
	212,44
	443,91
	314,58
	174,18
	233,93
	323,19
	201,07
	165,97
	214,73
	207,33

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	57,59
	1,30
	 
	0,12
	 
	3,50
	 
	8,33
	 
	 
	8,29
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	101,21
	2,20
	3,37
	44,41
	 
	 
	0,18
	 
	0,20
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	175,00
	 
	 
	 
	69,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	247,60
	47,47
	 
	30,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	11,85
	0,04
	0,63
	0,52
	0,63
	 
	 
	0,90
	 
	 
	 
	2,50

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	138,00
	8,12
	2,03
	17,23
	8,71
	0,83
	1,79
	7,53
	3,17
	2,50
	 
	2,62

	2.7
	Đất SD cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	9,09
	 
	 
	9,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	49,10
	 
	 
	 
	 
	5,00
	2,00
	1,50
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.633,07
	182,99
	103,79
	174,06
	130,79
	86,42
	115,73
	189,00
	97,26
	81,80
	96,65
	78,74

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.584,63
	107,63
	67,58
	94,83
	81,44
	41,44
	91,97
	86,15
	61,30
	47,67
	70,70
	48,27

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	536,78
	23,08
	10,86
	39,01
	22,49
	19,03
	10,98
	68,91
	17,79
	21,15
	12,99
	15,80

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	51,50
	9,30
	1,54
	3,70
	3,44
	1,57
	1,44
	0,95
	1,96
	0,87
	1,59
	1,52

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	14,83
	3,35
	1,24
	1,14
	0,04
	0,22
	0,21
	4,21
	0,23
	0,13
	0,17
	0,18

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	88,73
	7,98
	4,54
	5,94
	5,74
	4,38
	3,51
	14,81
	2,78
	0,54
	1,78
	2,12

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	110,49
	10,41
	1,43
	13,82
	5,96
	4,55
	1,49
	3,36
	2,62
	5,39
	1,43
	3,87

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	13,20
	5,16
	0,45
	1,82
	0,15
	1,62
	0,32
	0,03
	0,30
	0,18
	0,40
	0,05

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,69
	0,22
	0,08
	0,02
	0,02
	 
	0,01
	 
	 
	0,03
	0,02
	0,02

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,56
	 
	 
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	0,45
	 
	2,50

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	9,75
	2,10
	1,77
	0,08
	0,38
	 
	 
	0,34
	 
	0,04
	 
	0,22

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	25,95
	1,42
	2,97
	6,53
	 
	0,05
	 
	0,02
	2,72
	0,50
	1,05
	0,50

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	172,51
	11,27
	10,05
	7,17
	10,67
	13,56
	5,63
	9,93
	7,56
	4,85
	6,52
	3,38

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	7,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,09
	1,07
	1,28
	 
	 
	 
	0,17
	0,29
	 
	 
	 
	0,31

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,67
	 
	0,63
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.839,94
	 
	 
	149,50
	88,27
	75,97
	80,65
	103,58
	92,92
	64,25
	84,18
	53,29

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	297,36
	203,96
	93,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	22,15
	7,31
	0,74
	0,22
	0,68
	1,35
	0,47
	3,07
	0,39
	0,50
	1,35
	0,25

	2.16
	Đất xd trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,53
	0,31
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	25,34
	1,44
	1,84
	2,33
	0,76
	1,11
	2,79
	0,72
	2,03
	0,21
	1,14
	0,18

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	253,97
	 
	3,58
	12,63
	13,31
	 
	27,37
	8,56
	3,07
	14,27
	8,77
	10,82

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	58,32
	4,87
	2,21
	0,93
	2,09
	 
	2,95
	 
	2,03
	2,42
	14,35
	2,93

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	5,59
	0,12
	 
	2,10
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	74,91
	0,76
	0,81
	2,52
	0,37
	2,78
	 
	18,32
	2,39
	0,32
	0,75
	0,16


Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024 (tiếp theo)

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	Xã An Dương
	Xã Việt Lập
	Xã Ngọc Vân
	Xã Ngọc Châu
	Xã Ngọc Thiện
	Xã Ngọc Lý
	Xã Song Vân
	Xã Hợp Đức
	Xã Việt Ngọc
	Xã Lan Giới
	Xã Đại Hóa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	20.830,64
	1.113,49
	1.444,72
	1.080,10
	957,44
	1.392,09
	911,46
	834,77
	977,25
	862,24
	562,92
	501,63

	1
	Đất nông nghiệp   
	NNP
	14.828,35
	865,16
	1.074,28
	741,77
	686,31
	915,96
	597,31
	633,65
	744,80
	573,42
	438,54
	345,26

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	7.074,72
	351,16
	451,74
	426,04
	277,31
	598,20
	326,81
	357,71
	204,66
	359,17
	215,30
	236,72

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.980,89
	305,89
	331,99
	414,92
	224,07
	542,38
	325,82
	345,84
	174,92
	346,40
	184,31
	221,02

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	965,99
	35,18
	38,73
	44,17
	16,54
	47,18
	24,71
	52,37
	59,67
	68,36
	7,38
	12,62

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.143,24
	202,13
	249,86
	200,95
	257,92
	161,33
	140,18
	171,98
	352,95
	97,18
	109,94
	66,03

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	990,09
	150,48
	127,89
	9,88
	11,20
	2,47
	12,37
	6,42
	24,52
	10,46
	47,06
	 

	 
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1.620,98
	123,93
	206,06
	54,34
	123,34
	106,78
	93,24
	45,17
	103,00
	35,84
	54,68
	28,35

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	33,33
	2,28
	 
	6,39
	 
	 
	 
	 
	 
	2,41
	4,18
	1,54

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.927,38
	248,09
	359,06
	336,35
	268,15
	473,16
	294,16
	199,18
	232,32
	285,00
	124,17
	156,28

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	57,59
	22,12
	10,89
	 
	2,96
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	101,21
	 
	0,30
	 
	0,20
	0,20
	49,49
	 
	0,30
	0,20
	 
	0,16

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	175,00
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	247,60
	 
	27,73
	66,00
	25,00
	50,00
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	11,85
	 
	2,15
	 
	0,05
	0,20
	0,11
	 
	3,69
	0,41
	 
	0,02

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	138,00
	4,50
	1,99
	9,07
	25,75
	12,14
	1,37
	3,76
	3,74
	17,85
	0,20
	3,10

	2.7
	Đất SD cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	9,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	49,10
	2,00
	4,90
	6,20
	 
	 
	 
	 
	2,50
	25,00
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.633,07
	131,90
	194,51
	129,95
	101,69
	172,29
	133,16
	108,67
	86,48
	89,68
	64,55
	82,96

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.584,63
	69,76
	135,29
	78,68
	53,23
	89,72
	82,65
	62,63
	61,50
	50,16
	46,34
	55,69

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	536,78
	42,05
	34,18
	29,77
	22,68
	43,89
	28,74
	27,76
	9,10
	17,41
	8,37
	10,74

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	51,50
	1,58
	2,63
	2,78
	2,04
	2,82
	2,55
	1,62
	1,45
	3,10
	1,91
	1,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	14,83
	0,17
	0,79
	0,12
	0,14
	0,28
	0,19
	0,38
	0,19
	1,03
	0,12
	0,30

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	88,73
	3,69
	4,72
	3,10
	2,72
	3,92
	2,85
	3,59
	1,99
	3,78
	1,62
	2,63

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	110,49
	4,94
	8,54
	3,22
	4,32
	10,93
	8,60
	1,96
	3,24
	3,43
	2,32
	4,66

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	13,20
	0,10
	0,23
	0,37
	0,13
	0,33
	0,06
	0,62
	0,36
	0,40
	0,05
	0,07

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,69
	0,02
	0,06
	0,02
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,56
	 
	 
	0,47
	1,04
	0,89
	0,01
	2,46
	 
	0,28
	 
	 

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	9,75
	1,38
	1,01
	1,09
	 
	0,68
	0,08
	 
	0,11
	0,15
	 
	0,32

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	25,95
	0,66
	1,36
	 
	0,88
	2,99
	0,97
	1,19
	1,36
	 
	0,48
	0,30

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	172,51
	7,55
	5,06
	9,28
	7,12
	14,83
	5,77
	6,44
	6,18
	9,83
	3,32
	6,54

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	7,36
	 
	 
	 
	7,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,09
	 
	0,64
	1,05
	 
	0,99
	0,67
	 
	0,98
	0,09
	 
	0,55

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.839,94
	79,10
	115,43
	96,27
	85,18
	163,07
	94,62
	72,20
	99,27
	129,10
	49,19
	63,90

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	297,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	22,15
	0,52
	0,30
	0,92
	0,34
	0,60
	0,56
	1,26
	0,40
	0,17
	0,18
	0,57

	2.16
	Đất xd trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,53
	 
	 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	25,34
	1,98
	0,43
	2,09
	1,03
	1,81
	0,41
	0,21
	1,09
	1,40
	0,03
	0,31

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	253,97
	2,73
	 
	21,49
	25,91
	19,81
	13,33
	11,92
	34,04
	15,33
	4,63
	2,40

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	58,32
	3,24
	0,43
	3,38
	0,04
	2,81
	0,48
	1,05
	0,81
	3,13
	5,31
	2,86

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	5,59
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,11
	 
	2,73
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	74,91
	0,24
	11,38
	1,98
	2,98
	2,97
	19,99
	1,94
	0,13
	3,82
	0,21
	0,09


Ghi chú * không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

3.1. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng với tổng diện tích cần chuyển mục đích 992,03 ha. Trong đó:
+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 861,84ha

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 118,22ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 11,97ha.

Bảng 5: Kế hoạch cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	861,84
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	638,47
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	572,07
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	117,66
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	59,86
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	45,85
	

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	 
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	118,22
	

	 
	Trong đó:  
	 
	 
	

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	86,25
	

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	15,20
	

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	4,80
	

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	 
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	11,97
	


(Chi tiết tại Biểu 07/CH)
3.2. Diện tích đất cần thu hồi 

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (bao gồm cả phần diện tích cần thu hồi năm 2023 chưa thực hiện hết được chuyển tiếp và các công trình đăng kí mới năm 2024) với tổng diện tích cần thu hồi 825,28 ha. Trong đó:

+ Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 788,44 ha.

+ Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 36,84 ha.

Bảng 6: Kế hoạch thu hồi đất năm 2024

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	1
	Đất nông nghiệp   
	NNP
	788,44
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	610,61
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	691,08
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	87,29
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	57,68
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	25,75
	

	 
	Tr đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	 
	 
	

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	

	2
	Đất phi nông nghiệp   
	PNN
	36,84
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	 
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	 
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	22,55
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	

	2.8
	Đất SX VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	 
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	9,16
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	5,00
	

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	3,00
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	 
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,05
	

	-
	Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,21
	

	-
	Đất XD cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	0,70
	

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	

	-
	Đất CT bưu chính, viễn thông
	DBV
	 
	

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	 
	

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	

	-
	Đất làm NT, NĐ, nhà tang lễ, hỏa táng
	NTD
	 
	

	-
	Đất XD cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	

	-
	Đất XD cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	 
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,20
	

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	 
	

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	2,80
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,20
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	 
	

	2.16
	Đất XD trụ sở của tổ chức
	DTS
	 
	

	2.17
	Đất XD cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	

	2.19
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1,13
	

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	


 (Chi tiết xem tại Biểu 08/CH)

3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024

Dự kiến trong năm kế hoạch 2024 sẽ không khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích.

(Chi tiết xem tại Biểu 09/CH)
3.4. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2024

(Chi tiết xem tại Biểu 10/CH)
3.5. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất
3.5.1. Cơ sở tính toán

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Ging được dựa trên các căn cứ chính sau:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2022 – 2024 tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
3.5.2. Phương pháp tính toán

* Đối với các khoản thu:

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị.

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn.

- Thu tiền khi giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

* Đối với các khoản chi:

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp bao gồm các hạng mục sau:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất sản xuất phi nông nghiệp.

* Về giá các loại đất:
Lấy theo đơn giá đất được điều chỉnh theo bảng giá đất 5 năm có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 của tỉnh Bắc Giang.
* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất:

Theo cơ chế bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ về chi phí đầu tư vào đất, tài sản trên đất và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án.

3.5.3. Kết quả tính toán

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 3.253,14 tỷ đồng.

Bảng 7: Dự kiến các khoản thu chi trong kế hoạch năm 2024
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	I. Các khoản thu
	 
	 
	4.899,16

	1. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thu từ giao đất ở đô thị có thu tiền
	48,93
	4.500.000
	2.201,85

	2. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thu từ giao đất ở nông thôn có thu tiền
	229,13
	1.100.000
	2.520,43

	3. Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; các mục đích kinh doanh khác (bến bãi, nhà kho,...)
	23,90
	550.000
	131,45

	4. Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.
	5,90
	770.000
	45,43

	II. Các khoản chi 
	 
	 
	1.646,02

	1. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa
	638,47
	40.000
	255,39

	2. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng năm
	117,66
	35.000
	41,18

	3. Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	59,86
	48.000
	28,73

	4. Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	0,00
	40.000
	0,00

	5. Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp
	45,85
	13.500
	6,19

	6. Chi bồi thường thu hồi đất ở tại nông thôn
	2,80
	1.500.000
	42,00

	7. Chi bồi thường thu hồi đất ở tại đô thị
	1,20
	4.500.000
	54,00

	8. Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	23,64
	750.000
	177,30

	9. Chi đầu tư hạ tầng
	138,83
	750.000
	1.041,23

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	3.253,14


PHẦN IV

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Để kế hoạch sử dụng đất năm 2024 có tính khả thi cao, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Yên, cần thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong ngắn hạn và trung hạn để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đề ra. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024  cần thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

* Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc là điều bắt buộc trong sử dụng đất nông nghiệp. Hạn chế cày, xới bề mặt đất (nhất là trong thời gian mùa mưa), khai thác trắng.

- Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước khi thải ra môi trường chung quanh không ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của nhân dân.

- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng phải có phương án an toàn về môi trường, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu.

* Các biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và tăng giá trị sử dụng đất

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển các đô thị, các khu dân cư nông thôn, cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.

- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ…

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  phải thu hồi kịp thời.

*Giải pháp bảo vệ môi trường:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý thông qua các hình thức như: Phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức, tập huấn, hội thảo, thi tìm hiểu... về công tác bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu phát triển của từng địa phương.

- Áp dụng các biện pháp kinh tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “người gây ô nhiễm, thiệt hại đối với môi trường phải bồi thường, khắc phục”.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ các khu tiểu thủ công nghiệp, chợ, khu dân cư nông thôn, đô thị... vào môi trường nước. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước đưa chúng trở thành các khu sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường.

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

* Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

- Kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, kịp thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật Đất đai điện hành. Thực hiện các dự án phát triển kinh tế (chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất).

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

* Giải pháp tổ chức thực hiện

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Yên được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, TT - CN… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định.

- Tăng cường công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Rà soát quỹ đất thu hồi, đất giao có thu tiền, đấu giá quyền sử dụng đất thu tiền 1 lần… để đánh giá kết quả thực hiện.

* Trách nhiệm các cơ quan ban ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân 22 xã, thị trấn tổ chức triển khai theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt, kiểm tra, giám sát, chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.

Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch, Chi cục Thuế và các cơ quan liên quan theo dõi, tổ chức thực hiện các khoản thu chi tài chính từ đất đai, cân đối nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình dự án theo kế hoạch.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện, Ban quản lý dự án và đầu tư, các cơ quan đơn vị chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập thủ tục pháp lý thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch nhất là các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, Khu dân cư.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý diện tích đất nông nghiệp, đất công ích; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nông nghiệp trái pháp luật, xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp, đất nhà nước quản lý.

Các cơ quan đơn vị, hội, đoàn thể có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Yên được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các sở, ngành (cấp tỉnh), các phòng, ban (cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; các dự án đầu tư và cân đối điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của từng đơn vị xã, thị trấn. Vì vậy, mức độ chi tiết đảm bảo theo yêu cầu và cụ thể theo từng công trình, từng loại đất nhưng tính khả thi của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tính khả thi của các dự án, công trình, nguồn vốn và những yếu tố khách quan khác.

- Kết quả của Kế hoạch thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn 2021 - 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp ngày càng tăng.

- Diện tích rừng hiện có tiếp tục được chăm sóc bảo vệ và mở rộng; nâng độ che phủ rừng lên 4,74% vào năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, chống biến đổi khí hậu. 

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện.

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Tân Yên kiến nghị:

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa, thể thao... theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện.

- Tăng cường thành lập các ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, các quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng.
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